
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG
                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 
                               Đơn vị đến TTTN : CT TNHH TMDV Hàm Thuận 
Tại địa chỉ             : 2/26 Đỗ Nhuận P. Sơn Kì.Q Tân Phú Tp. HCM
Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : 0983712509( Anh Gia)
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Thị Xuân Thời

	15CĐ-ĐTCN1
	622/32 cộng hòa, P.13, Q Tân Bình


	016946337876
	
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Huy Thược


	15CĐ-ĐTCN1
	146/49 đất thánh   F6.Q Bình Thạnh

	0963073483
	
	

	3
	Nguyễn Đức Thành


	15CĐ-ĐTCN1
	37 Nguyễn Hữu Tiến -P Tây Thạnh,Q tân phú
	O1635560291
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
                             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CTY TNHH DỊCH VỤ HỢP LONG

                               Tại địa chỉ             : 1008/40 – TRƯỜNG SA- PHƯỜNG 12 – QUẬN 3

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : Thầy Đạt (0909888219)       

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lê Trọng Đạt
	15CĐ-ĐTCN1
	468 Phan Văn Trị, F7,Q Gò Vấp
	01224418946
	
	Nhóm trưởng

	2
	Phan Thanh Hiếu
	15CĐ-ĐTCN1
	41chữ Đồng Tử,F7,Tân Bình
	01629512912
	
	

	3
	Phan Duy Lân
	15CĐ-ĐTCN1
	306 Phạm Văn Chí,F4,Q6
	01635182023
	
	

	4
	Nguyễn Đình Luân
	15CĐ-ĐTCN1
	95 Chấn Hưng F6,Q Tb
	0898501058
	
	

	5
	Nguyễn Đình Hợp
	15CĐ-ĐTCN1
	95 Chấn Hưng F6,Q Tb
	0969150096
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
                             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ Và Dịch Vụ Truyền Thông Âu Lạc

                               Tại địa chỉ             : 86/33 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : A. Danh 0949607559 (Phó P.KT)

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lưu Bình Tây
	15CĐ-ĐTCN1
	47/6a Ấp Xuân Thới Đông 2, Thới Tam Thôn, Hm
	0982123532
	
	Nhóm trưởng

	2
	Huỳnh Duy Quốc
	15CĐ-ĐTCN1
	Xã Trung An,Huyện Củ Chi,Tp Hcm
	01629581251
	
	

	3
	Nguyễn Quốc Phương
	15CĐ-ĐTCN1
	264 Lê Văn Lương,P Tân Hưng.Q7
	0961452351
	
	

	4
	Mai Đức Toàn
	15CĐ-ĐTCN1
	468 Trường Chinh.P13,Q TB
	01673156912
	
	

	5
	Trần Thành Tâm
	15CĐ-ĐTCN1
	Chung Cu Tây Mỹ, Đường Tây Mỹ,Q7
	0971063457
	
	

	6
	Huỳnh Văn Tiến
	15CĐ-ĐTCN1
	Chung Cư Gò Dầu 2, Q T Phú
	0969533819
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
                          UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : Công ty TNHH hàn cắt Tân Cường Thịnh

                               Tại địa chỉ             : 568 Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp HCM

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : 0902649461 (Cường GĐ)

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Sơn
	15CĐ-ĐTCN1
	133A.P17,Q  Bình Thạnh
	01687946335
	
	

	2
	Nguyễn Hồng Sơn 
	15CĐ-ĐTCN1
	P. Bình Trị Đông A , Bình Tân
	0981192594
	
	

	3
	Mai Chấn Phong
	15CĐ-ĐTCN1
	390 Hoàng Văn Thu.P4,Q TB
	01654497553
	
	Nhóm trưởng

	4
	Nguyễn Mậu Hoàng Phi
	15CĐ-ĐTCN1
	787 Trường Chinh,P Tây Thạnh,Q Tân Phú


	01628313700
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG   
                             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AUTOSS

                               Tại địa chỉ             : 458 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : Anh Trí 0909420159

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Võ Minh Hậu
	15CĐ-ĐTCN1
	206/9 Tân Kỳ,Tân Quý, Tân Phú
	0975090281
	
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Thành Đạt
	15CĐ-ĐTCN1
	58/1a Lê Thị Hoa- Bình Chiểu.Q Thủ Đức
	01636646314
	
	

	3
	Lê Văn Đức
	15CĐ-ĐTCN1
	63 Phạm Ngọc Thảo,P Tây Thạnh, Tân Phú
	0886058536
	
	

	4
	Vũ Nhật Nam
	15CĐ-ĐTCN1
	72/2 Ấp Thống Nhất,Xã Tân Thới Nhì,Hocmon
	0926657574
	
	

	5
	Nguyễn Văn Nhân
	15CĐ-ĐTCN1
	Quang trung, gò vấp
	0989805319
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

                             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : công ty TNHH TM SX DV XNK THÀNH CÔNG  CNC

                               Tại địa chỉ             : 774 QUỐC LỘ 1A,  P.  BÌNH HƯNG HÒA B,  QUẬN BÌNH TÂN 

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : Anh Minh 0903935581

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Rõ
	15CĐ-ĐTCN1
	36 Nguyễn Bá Tòng,P11,Tân Bình
	0961813228
	
	Nhóm trưởng

	2
	Phạm Tấn Đạt
	15CĐ-ĐTCN1
	29/4 Phan Xich Long,P3,Tân Phú
	01206749103
	
	

	3
	Hoàng Nhật Minh
	15CĐ-ĐTCN1
	79/1 Ấp Trung Chánh,Xã Chung Tránh, Hocmon
	0974783050
	
	

	4
	Vương Quốc Bảo Thông
	15CĐ-ĐTCN1
	36 Nguyễn Bá Tòng, P11,Tân Bình
	01228616955
	
	

	5
	Lữ Ngọc Trọng
	15CĐ-ĐTCN1
	133/21f Văn Thân,P8,Q6
	0981633697
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 
                             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : Công ty FOVINA

                               Tại địa chỉ             : 458 Quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : Anh Trí 0909420159

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Lê Công Chánh
	15CĐ-ĐTCN1
	37/21 đường 26/3,QBT
	01635229315
	
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Thiên Định
	15CĐ-ĐTCN1
	566/197/76 Nguyễn  Thới Sơn,QGV 
	01685775192
	
	

	3
	Võ Hoàng Giang
	15CĐ-ĐTCN1
	Số 44 đường C18 P12 Tân Bình
	01674469511
	
	

	4
	Lê Quốc Huy 
	15CĐ-ĐTCN1
	152/39/1 lý Chính Thắng ,P7,Q3
	01668824331
	
	

	5
	Tạ Ngọc Linh
	15CĐ-ĐTCN1
	A 2/7 A1 xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
	0972878014
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

                             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CƠ KHÍ CNC 24H

                               Tại địa chỉ             : 64/8F3 HÒA BÌNH , F5, Q 11, TPHCM (Xưởng 480/8c Mã lò, F. BHHA, Bình Tân,TP.HCM)

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : A. Tâm PGĐ 0906740260

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quang Luân
	15CĐ-ĐTCN1
	44/C18 khu K300,P13,TB
	01672903027
	
	Nhóm trưởng

	2
	Nguyễn Ngọc Quyền Quân
	15CĐ-ĐTCN1
	Củ chi
	
	
	

	3
	Đậu Ngọc Thành
	15CĐ-ĐTCN1
	22/2h Huỳnh Thị Mài Tân Hiệp Hóc Môn
	016667863681
	
	

	4
	Nguyễn quốc thịnh
	15CĐ-ĐTCN1
	496/21 Quang Trung _P14 Gò Vấp
	01673030264
	
	

	5
	Đỗ Thiện Toàn
	15CĐ-ĐTCN1
	60 Hoành Hoa Thám,P12,Q TB
	01653850875
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG
                          UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH





· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:      (Thầy)
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 15 CAO ĐẲNG

                              Trong thời gian từ : 14/05/2018 đến ngày  07/072018 

                               Đơn vị đến TTTN : CƠ SỞ NAM NHA

                               Tại địa chỉ             : 30 đường 19, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.HCM

                               Số ĐT, Fax liên hệ: ĐT : Bác Nghinh (0837124154)

	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Hộ khẩu thường trú 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Trương Lê Quốc Trọng
	15CĐ-ĐTCN1
	390 Hoàng Văn Thụ phường 4 quận Tân Bình
	01684447490 
	
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Phùng Trung
	15CĐ-ĐTCN1
	193/1 Lâm Thị Thố,P Tân Chánh Hiệp,Q 12
	0919528966
	
	

	3
	Nguyễn Hoài Xuân
	15CĐ-ĐTCN1
	 264 đường số 8 p11 quận Gò Vấy Ap
	0917449639
	
	



Ngày        tháng     năm 201
 Ngày         tháng       năm 201 


 TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG   
